
Dexpanthenol 5%
Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thành phần:
Thành phần hoạt chất:
Dexpanthenol...................................................... 5%
Thành phần tá dược:
Carbomer, natri hydroxid, dinatri EDTA, nước tinh khiết vừa đủ.
Dạng bào chế: Gel tra mắt.
Mô tả: Gel đồng nhất.
Chỉ định
Điều trị bệnh giác mạc không viêm, ví dụ: loạn dưỡng giác 
mạc, thoái hóa giác mạc, xói mòn giác mạc tái phát và tổn 
thương giác mạc ở người đeo kính áp tròng.
Hỗ trợ quá trình phục hồi của tổn thương giác mạc và kết mạc, 
bỏng nhiệt và bỏng hóa chất.
Làm dịu triệu chứng khô mắt, nhức, khó chịu bỏng rát...
Hỗ trợ điều trị đặc hiệu quá trình nhiễm trùng giác mạc do 
nhiễm vi khuẩn, nấm hay virus.
Lưu ý: 
Không dùng thuốc để điều trị các quá trình nhiễm trùng giác 
mạc do vi khuẩn, virus, hoặc nấm, thuốc chỉ có vai trò hỗ trợ 
trong liệu pháp điều trị cụ thể của các bệnh về giác mạc này.
Liều dùng và cách dùng
Gel dùng cho mắt (tra vào túi kết mạc)
Tùy thuộc vào bản chất và mức độ nghiêm trọng của các triệu 
chứng, tra 1 giọt vào túi kết mạc 3 đến 5 lần một ngày hoặc 
nhiều hơn trước khi đi ngủ.
Tránh không để đầu tép thuốc tiếp xúc với tay, da mặt hoặc 
mắt.
Khi tra, để tép thuốc thẳng đứng phía trên mắt, không chạm 
vào túi kết mạc để giọt nhỏ dễ dàng tách ra khỏi đầu tép.
Chớp mắt vài lần và di chuyển nhãn cầu để gel được dàn đều 
trên mắt.
Sau khi sử dụng, đóng tép lại bằng nắp bảo vệ.
Thời gian điều trị được tiếp tục cho đến khi các triệu chứng 
được cải thiện.
Hướng dẫn sử dụng:

Chống chỉ định
Chống chỉ định với người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào 
của thuốc.
Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc 
Người đeo kính áp tròng không nên sử dụng GelB5 eye trong 
khi đeo kính áp tròng, vì  thuốc có thể làm mờ kính áp tròng. 
Nếu sử dụng nên chờ ít nhất 15 phút trước khi đeo lại kính.
Không loại trừ khả năng mẫn cảm với gel tra mắt GelB5 eye 
trong trường hợp bị đau mắt, chảy nước mắt, đỏ mắt hoặc 
tình trạng của mắt được điều trị xấu đi.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú
Mặc dù không có bằng chứng về tác dụng gây quái thai, nên 
tránh sử dụng thuốc trong quá trình mang thai và cho con bú 
nếu có thể.
Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc
Gel tra mắt có thể gây nhìn mờ tạm thời vì vậy có thể ảnh 
hưởng đến khả năng phản ứng khi lái xe hoặc vận hành máy 
móc.
Chỉ lái xe, vận hành máy móc khi khả năng nhìn đã trở lại bình 
thường.
Tương tác, tương kỵ của thuốc
Không có thông tin. 
Trong trường hợp điều trị bổ sung bằng các thuốc khác dùng 
cho mắt, phải có khoảng thời gian ít nhất 5 phút giữa các lần 
nhỏ thuốc khác nhau. GelB5 eye nên được dùng cuối cùng.
Tác dụng không mong muốn của thuốc
Phản ứng dị ứng có thể xảy ra, tần suất không xác định (không 
thể ước tính từ dữ liệu hiện có).
Không thể loại trừ khả năng mẫn cảm với GelB5 eye trong 
trường hợp bị đau mắt, chảy nước mắt, đỏ mắt hoặc tình trạng 
mắt đã được điều trị xấu đi.

Quá liều và cách xử trí
Không có báo cáo về quá liều khi sử dụng thuốc.
Đặc tính dược lực học
Mã ATC:  S01XA12
Nhóm tác dụng dược lý: Thuốc nhãn khoa khác, dexpan-
thenol
Dexpanthenol/panthenol là dẫn chất alcol của acid 
pantothenic và có tác dụng sinh học tương tự như acid 
pantothenic do quá trình chuyển đổi trung gian. Nó được liên 
kết với cấu hình D dextrorotatory. Acid pantothenic là một loại 
vitamin tan trong nước, giống như coenzym A, tham gia vào 
nhiều quá trình trao đổi chất.
Sự gia tăng tăng sinh nguyên bào sợi có thể được chứng minh 
bằng thực nghiệm trong ống nghiệm. Ở những con chuột bị 
thiếu hụt dexpanthenol, việc sử dụng dexpanthenol cho thấy 
tác dụng dinh dưỡng trên da.
Khi bôi ngoài da, dexpanthenol/panthenol có thể bù đắp cho 
nhu cầu tăng lên đối với acid pantothenic ở da hoặc niêm mạc 
bị tổn thương.
Đặc tính dược động học
Hấp thu: Theo các nghiên cứu với panthenol đánh dấu tritium, 
chất này được hấp thụ qua da.
Bảo quản:
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ 
dưới 30°C.
Hạn dùng:
24 tháng kể từ ngày sản xuất. 2 ngày sau khi mở nắp.
Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở.

Nhà sản xuất

 
Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Tách ống ra khỏi vỉ, kiểm tra tính nguyên vẹn của ống trước khi mở
 

 

 Đậy nắp lại sau khi sử dụng

Lắc từ từ 2 đến 3 lần với nắp được úp ngược xuống dưới để thu thuốc 
nhỏ mắt theo hướng của nắp và sẽ thuận tiện cho quá trình nhỏ thuốc

Vặn nắp rời ống thuốc và giữ sạch đầu nắp
 

Ngửa đầu ra phía sau và dùng ngón tay trỏ kéo nhẹ mi mắt dưới xuống.
Dùng tay kia giữ ống càng gần mắt càng tốt nhưng không chạm vào 
mắt, bóp nhẹ nhỏ từng giọt vào mắt. Cố gắng giữ mắt mở và đảo mắt
để gel phân bố đều

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong 
muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
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